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Trong giai đoạn khởi tố, điều tra, 
chủ thể chính thực hiện những 
hoạt động tiếp nhận, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra là 
Cơ quan điều tra. Kết quả hoạt động đầu 
tiên này có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với quá trình tố tụng hình sự, tạo cơ sở, 
tiền đề thuận lợi thậm chí quyết định sự 
thành bại của việc giải quyết vụ án hình 
sự. Ở nước ta, hệ thống Cơ quan điều tra 
gồm: Cơ quan điều tra của Công an nhân 
dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội 
nhân dân và Cơ quan điều tra của Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao. Cơ quan điều 
tra của Công an nhân dân gồm: Cơ quan 
Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh 
điều tra1. Nhiệm vụ của Cơ quan điều tra 
được thực hiện thông qua những người 
tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra 

1  Điều 4, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 
năm 2015.

là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra và Điều tra viên, trong đó Điều 
tra viên giữ vị trí, vai trò quan trọng, chủ 
yếu tiến hành các hoạt động điều tra. 

1. Vị trí, vai trò của Điều tra viên 
trong tố tụng hình sự

Điều tra viên là người được bổ nhiệm 
để làm nhiệm vụ điều tra hình sự2, là 
chức danh tư pháp trong tố tụng hình sự. 
Vị trí, vai trò của Điều tra viên trong luật 
tố tụng hình sự phụ thuộc vào cách thức 
tổ chức, vị trí của Cơ quan điều tra trong 
hệ thống cơ quan nhà nước và phụ thuộc 
vào mô hình tố tụng hình sự. Trong hoạt 
động của Điều tra viên, có thể nhận thấy 
khi Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ một 
cách nghiêm chỉnh, tuân thủ pháp luật, 
có trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ vững 

* Phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội
2  Khoản 1 Điều 45 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra 
hình sự năm 2015
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vàng, cũng như kinh nghiệm điều tra thì 
kết quả hoạt động điều tra sẽ đạt ở mức 
độ cao. Nhưng nếu Điều tra viên không 
có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn, 
thiếu ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo 
đức thì chắc chắn kết quả điều tra sẽ kém 
chất lượng, không đạt yêu cầu. Điều tra 
viên tham gia quá trình tố tụng từ những 
giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi tố 
- điều tra. Do đó, chất lượng của hoạt 
động điều tra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
quá trình giải quyết vụ án, nhất là những 
giai đoạn sau như truy tố, xét xử. Trong 
quá trình tiến hành hoạt động điều tra, 
nếu Điều tra viên chủ quan hoặc có động 
cơ tiêu cực, chủ động làm sai lệch hồ sơ 
vụ án thì sẽ dẫn tới bỏ lọt tội phạm hoặc 
làm oan người vô tội và các giai đoạn 
truy tố, xét xử có thể bị ảnh hưởng trực 
tiếp. Như vậy, có thể khẳng định rằng vị 
trí, vai trò của Điều tra viên là rất quan 
trọng trong giai đoạn khởi tố, điều tra 
nói riêng và trong tất cả các giai đoạn tố 
tụng nói chung, cá nhân Điều tra viên có 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả, chất 
lượng, tính khách quan, chính xác về sự 
thật vụ án, thậm chí còn quyết định đến 
cả quá trình điều tra vụ án là thành công 
hay thất bại.

Theo pháp luật tố tụng hình sự, Cơ 
quan điều tra được pháp luật giao thực 
hiện chức năng điều tra để chứng minh, 
làm rõ mọi hành vi phạm tội và người 
phạm tội. Điều tra viên với tư cách là 
một trong những người tiến hành tố 
tụng thực hiện các hoạt động điều tra 
và có vị trí quan trọng. Vị trí của Điều 
tra viên được xác định qua các quy định 
cụ thể trong hoạt động điều tra và các 
hoạt động tố tụng khác trong tố tụng 
hình sự. Vai trò của Điều tra viên được 

thể hiện thông qua các hoạt động như 
khi Điều tra viên được giao tiến hành 
hoạt động điều tra, Điều tra viên sẽ có 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 
độc lập để thực hiện hoạt động điều tra. 
Bên cạnh đó, Điều tra viên được quyền 
kiến nghị, đề nghị, báo cáo đề xuất đối 
với các quyết định của Thủ trưởng Cơ 
quan điều tra và chịu trách nhiệm về 
các quyết định và hoạt động do mình 
tiến hành trong quá trình điều tra trước 
pháp luật và trước Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra. Như vậy, Điều tra viên với tư 
cách tố tụng độc lập khi tiến hành điều 
tra, có các mối quan hệ với người tiến 
hành tố tụng và với cơ quan tiến hành tố 
tụng và người tham gia tố tụng khác khi 
thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ án hình 
sự. Đồng thời, Điều tra viên có vai trò 
quan trọng trong quá trình giải quyết vụ 
án hình sự, thể hiện qua vị trí, nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm của mình trong 
giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình 
sự và mối quan hệ với những người tiến 
hành tố tụng khác trong hoạt động điều 
tra theo quy định của pháp luật, nhằm 
mục đích xác định sự thật khách quan, 
công bằng, chính xác và bảo đảm quyền 
con người trong tố tụng hình sự.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra 
viên trong tố tụng hình sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra 
viên xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ 
của Cơ quan điều tra trong tố tụng hình 
sự3

1. Trên cơ sở chức năng điều tra làm 
sáng tỏ mọi tình tiết liên quan đến vụ án 
của Cơ quan điều tra, pháp luật tố tụng 
hình sự quy định nhiệm vụ cho những 

3 Xem Điều 8  Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình 
sự năm 2015
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người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
ở Cơ quan điều tra, trong đó, có Điều 
tra viên. Do đó, có thể nói tất cả những 
nhiệm vụ của Cơ quan điều tra trong 
giai đoạn điều tra cũng chính là nhiệm 
vụ của Điều tra viên và những người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng khác như 
Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra, trong đó Điều tra viên là người 
trực tiếp và chủ yếu đảm nhiệm những 
nhiệm vụ đó.

 Điều tra viên được phân công điều 
tra vụ án hình sự, có trách nhiệm thực 
hiện các biện pháp điều tra, thu thập 
chứng cứ, sau đó lập kế hoạch điều tra 
vụ án hình sự. Kế hoạch điều tra được 
xây dựng trên cơ sở các tình huống điều 
tra và các giả thiết được xây dựng xuất 
phát từ tình huống điều tra đó. Công tác 
điều tra sẽ nhanh chóng và hiệu quả nếu 
Điều tra viên đưa ra kế hoạch điều tra 
đúng đắn, sát với yêu cầu thực tế của vụ 
án. Sau khi lập kế hoạch điều tra vụ án, 
Điều tra viên chịu trách nhiệm tổ chức 
thực hiện kế hoạch điều tra vụ án, trực 
tiếp áp dụng các biện pháp điều tra theo 
quy định tại khoản 1 Điều 37 BLTTHS 
năm 2015 để thu thập chứng cứ, chứng 
minh tội phạm và người phạm tội. Đây là 
hoạt động khó khăn, gian nan nhất, phức 
tạp nhất cần Điều tra viên thực hiện một 
cách tập trung để thể hiện rõ bản lĩnh, 
trình độ nghiệp vụ của mình. Nhiệm 
vụ trọng tâm của Điều tra viên lúc này 
là tái tạo lại, dựng lại, mô phỏng lại sự 
việc phạm tội đã xảy ra trong quá khứ, 
cùng với việc căn cứ vào dấu vết, tài liệu, 
chứng cứ thu thập được trong thực tế để 
đưa vào hồ sơ vụ án. Để thực hiện hoạt 
động khó khăn này, Điều tra viên phải 
huy động tối đa mọi nguồn lực bản thân, 

nhất là nguồn trí tuệ để định hướng hoạt 
động của mình nhằm thu thập dấu vết, tài 
liệu, chứng cứ; đồng thời phải phát huy 
tối đa khả năng tư duy, khả năng phân 
tích tìm ra chân lý, sự thật khách quan 
của vụ án như có hay không có hành vi 
phạm tội, nguyên nhân phạm tội, hành vi 
có được mô tả trong cấu thành tội phạm 
của luật hình sự, hành vi có dấu hiệu tội 
phạm, việc xác định có đúng căn cứ pháp 
luật tố tụng hình sự... Như vậy, trong 
hoạt động điều tra vụ án hình sự, Điều 
tra viên phải phát hiện, khởi tố, điều tra 
xác định rõ tội phạm và người phạm tội 
một cách khách quan, toàn diện, chính 
xác, không bỏ lọt tội phạm và không làm 
oan cho người vô tội. Trên cơ sở quy định 
tại khoản 1 Điều 37 BLTTHS năm 2015 về 
nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên, 
chúng ta có thể khái quát thành ba nhóm 
hoạt động chủ yếu như sau: 

Thứ nhất, hoạt động tiếp nhận, giải 
quyết nguồn tin về tội phạm, giữ vai trò 
quan trọng trong việc quyết định khởi tố 
hay không khởi tố vụ án hình sự. 

Thứ hai, hoạt động lập kế hoạch điều 
tra và trực tiếp thực hiện các biện pháp 
điều tra theo quy định của pháp luật tố 
tụng hình sự để thu thập chứng cứ chứng 
minh tội phạm và người thực hiện hành 
vi phạm tội. 

Thứ ba, hoạt động kiểm tra, đánh giá 
chứng cứ của vụ án trên cơ sở quy định 
của pháp luật, giữ vai trò quan trọng 
trong việc kết luận điều tra và quyết định 
đề nghị hay không đề nghị truy tố người 
phạm tội.

3. Một số vướng mắc, bất cập về thẩm 
quyền của Điều tra viên theo Bộ luật tố 
tụng hình sự năm 2015
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Thứ nhất, qua ba nhóm hoạt động 
trên, đối chiếu với những quy định tại 
khoản 1 Điều 37, theo chúng tôi, cần phải 
tiếp tục mở rộng và tăng thêm nhiệm vụ, 
quyền hạn cho Điều tra viên để chủ động 
hơn, độc lập hơn trong hoạt động điều 
tra. Việc mở rộng và tăng thêm nhiệm 
vụ, quyền hạn này phải đặt trên cơ sở 
hệ thống Cơ quan điều tra, thực chất là 
phải “san sẻ”, “chuyển giao” từ nhiệm 
vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó Thủ 
trưởng Cơ quan điều tra. 

Dưới góc độ pháp luật tố tụng hình sự, 
việc đảm bảo tính độc lập, chủ động và tự 
chịu trách nhiệm của người tiến hành tố 
tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm 
phán) đối với hoạt động tố tụng ngày 
càng được đề cao, nâng cao, thể hiện sự 
tương thích, đồng bộ của người tiến hành 
tố tụng ở các cơ quan tố tụng. BLTTHS 
năm 2015 đã ghi nhận nhiệm vụ, quyền 
hạn của Thẩm phán4

1 bảo đảm tính độc 
lập trong xét xử của Tòa án; đến nhiệm 
vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên5

2 cũng 
được mở rộng rất nhiều so với BLTTHS 
năm 2003 để bảo đảm tính chủ động 
trong thực hiện chức năng thực hành 
quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư 
pháp. 

Dưới góc độ thực tiễn hoạt động điều 
tra, khi thực hiện hoạt động điều tra, 
Điều tra viên gặp nhiều khó khăn, vướng 
mắc, bất cập trong công tác điều tra, bởi 
tính khó của hoạt động này. Điều tra viên 
phải độc lập, tự nghiên cứu, lựa chọn kế 
hoạch và quyết định chiến thuật điều tra 
phù hợp với tình huống cụ thể sao cho 
đạt hiệu quả cao nhất. Do đó, Điều tra 

4  Điều 45 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
5  Điều 42 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

viên phải có bản lĩnh hành động một 
cách độc lập và dám chịu trách nhiệm 
về toàn bộ hoạt động của mình, ngay cả 
trong cơ chế chuyên án thì phẩm chất cá 
nhân, khả năng độc lập hành động của 
Điều tra viên vẫn là thế mạnh, cần được 
đề cao và là điều kiện không thể thiếu 
để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cho 
thấy, Điều tra viên cần được pháp luật 
trao thêm những nhiệm vụ, quyền hạn 
trong hoạt động điều tra để họ độc lập 
hơn, chủ động đưa ra các biện pháp điều 
tra, chủ động trong kế hoạch tác chiến, 
không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào 
Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra, hoặc luôn thụ động chờ xin ý 
kiến chỉ đạo mà đánh mất cơ hội điều tra. 

Dưới góc độ quan hệ tố tụng, trong mối 
quan hệ của Điều tra viên với Thủ trưởng, 
Phó Thủ trưởng phần lớn là quan hệ 
chấp hành, mệnh lệnh - phục tùng sự chỉ 
huy của cấp trên với cấp dưới. Mối quan 
này được thể hiện qua sự phân định về 
thẩm quyền hành chính và thẩm quyền 
tố tụng. Đó đều là quan hệ phụ thuộc của 
Điều tra viên đối với sự phân công nhiệm 
vụ điều tra, thực hiện kế hoạch điều 
tra, thi hành các quyết định tố tụng của 
Thủ trưởng cơ quan điều tra. Như vậy, 
với nhiệm vụ, quyền hạn hiện hành thì 
hoạt động của Điều tra viên không hề dễ 
dàng, chịu nhiều áp lực từ mọi phía. Việc 
tăng thẩm quyền, mở rộng thẩm quyền 
cho Điều tra viên so với Thủ trưởng, Phó 
Thủ trưởng nhằm tạo sự chủ động, độc 
lập hơn trong quá trình thực hiện hoạt 
động điều tra là hết sức cần thiết, giúp 
Điều tra viên vượt qua khó khăn đó.

Thứ hai, trong thực tiễn, nhiều 
trường hợp khi Điều tra viên tiến hành 
những biện pháp điều tra thuộc thẩm 
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quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, 
trong phạm vi thẩm quyền của mình 
phải đưa ra quyết định để báo cáo với 
Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, 
pháp luật hiện hành chưa có quy định 
về quyền kiến nghị của Điều tra viên đối 
với những biện pháp điều tra thuộc thẩm 
quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra. 
Thậm chí, trong nhiều trường hợp, Điều 
tra viên có quan điểm khác, không nhất 
trí với Thủ trưởng Cơ quan điều tra về 
những biện pháp điều tra thì cũng vẫn 
phải chấp hành và phải chịu trách nhiệm 
về hậu quả xảy ra. Pháp luật hiện hành 
mới chỉ quy định:“Điều tra viên chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng, Phó 
Thủ trưởng Cơ quan điều tra về hành vi, 
quyết định của mình”6

1. Như vậy, pháp luật 
hiện hành cũng chưa quy định hai quyền 
kiến nghị và khiếu nại của Điều tra viên. 
Đây có thể coi là sự thiếu sót mà pháp 
luật cần phải bổ sung quy định để đảm 
bảo quyền hạn và trách nhiệm của Điều 
tra viên trong quá trình giải quyết vụ án 
hình sự. 

Tham khảo kinh nghiệm của pháp 
luật nước ngoài, chúng ta thấy, trong 
Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 
1989 Liên bang Nga đã có quy định: “Đối 
với những biện pháp điều tra thuộc thẩm 
quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra 
thì Điều tra viên có quyền kiến nghị với 
Thủ trưởng Cơ quan điều tra quyết định. 
Trong trường hợp không nhất trí với 
quyết định của Thủ trưởng Cơ quan điều 
tra thì Điều tra viên vẫn phải chấp hành 
quyết định đó nhưng có quyền khiếu 
nại lên Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp 

6 Khoản 2 Điều 37 Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2015

trên”7
2. Như vậy, việc quy định Điều tra 

viên có quyền kiến nghị và khiếu nại 
nêu trên là cần thiết, đảm bảo cho Điều 
tra viên có sự “độc lập tương đối” trong 
quan hệ với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 
Cơ quan điều tra, phát huy tính chủ động 
và tư duy sáng tạo trong việc lựa chọn 
chiến thuật, áp dụng các biện pháp điều 
tra để điều tra giải quyết vụ án hình sự.  

4. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 
về thẩm quyền của Điều tra viên theo 
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Qua nội dung phân tích về vị trí, vai 
trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra 
viên ở trên, chúng tôi nhận thấy, trước 
yêu cầu cải cách tư pháp, cần tăng thẩm 
quyền cho đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát 
viên, Điều tra viên để họ chủ động, tích 
cực, độc lập hơn trong hoạt động của 
mình. Hơn nữa, thực tiễn cho thấy, khi 
pháp luật trao thẩm quyền chưa đầy đủ 
sẽ trở thành lực cản đối với đội ngũ này 
trong tiến hành các hoạt động tố tụng. 
Như vậy, để đáp ứng yêu cầu cải cách 
tư pháp và phù hợp với thực tiễn công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 
trong thời gian tới, việc sửa đổi, bổ sung 
về thẩm quyền của Điều tra viên cần xác 
định theo hướng tăng thẩm quyền và 
đảm bảo cho Điều tra viên hoạt động độc 
lập, chủ động trong quá trình điều tra 
giải quyết vụ án hình sự. Cụ thể là:

Thứ nhất, về thẩm quyền, trách 
nhiệm của Điều tra viên: Nên hoàn thiện 
pháp luật theo hướng tăng thẩm quyền 
cho Điều tra viên so với thẩm quyền của 
Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 

7  Viện khoa học Kiểm sát – Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao (2002), Bộ luật tố tụng hình sự của Liên bang 
Nga, (bản dịch tham khảo), Hà Nội, Điều 24.
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điều tra, phù hợp với chủ trương cải 
cách tư pháp giai đoạn hiện nay. Trên cơ 
sở phân định rõ thẩm quyền tố tụng và 
thẩm quyền hành chính của Thủ trưởng, 
Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, đồng 
thời, hạn chế một số quyền hạn của Thủ 
trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều 
tra, nên mạnh dạn trao cho Điều tra viên 
những quyền tố tụng có tính chất phát 
hiện hoặc làm sáng tỏ sự thật vụ án. 
Theo đó, cần bổ sung thêm vào khoản 
1 Điều 37 một số nhiệm vụ, quyền hạn 
như sau:

- Quyết định thay đổi, hủy bỏ các 
biện pháp ngăn chặn;

- Quyết định trưng cầu giám định, 
quyết định khai quật tử thi;  

- Tiến hành đối chất, nhận dạng;
- Cấp, thu hồi giấy chứng nhận 

người bào chữa.
Thứ hai, BLTTHS năm 2015, Luật tổ 

chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 
hiện hành và các văn bản quy phạm pháp 
luật trước đây ở Việt Nam đều chưa quy 
định về quyền kiến nghị và khiếu nại 
của Điều tra viên khi tiến hành áp dụng 
những biện pháp điều tra thuộc thẩm 
quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra. 
Trên thực tế ở nước ta, trong hoạt động 
tố tụng hình sự hiện nay, Điều tra viên 
vẫn thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc: 
“chỉ được làm những gì mà pháp luật 
quy định” chứ không phải “được làm tất 
cả những gì mà pháp luật không cấm”. 
Do đó, thừa nhận việc Điều tra viên theo 
nguyên tắc tuân thủ pháp luật và mệnh 
lệnh cấp chỉ huy có nghĩa là Điều tra 
viên phải chấp hành một cách tuyệt đối, 
phục tùng các quyết định, các lệnh của 
Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 

điều tra mà không có quyền tham mưu, 
đề xuất hay kiến nghị ý kiến nào khác. 
Rõ ràng đây là một trong những vướng 
mắc, bất cập và thiếu sót của pháp luật tố 
tụng hình sự hiện hành. Trên thực tế, sự 
tham mưu, đề xuất, kiến nghị, khiếu nại 
của Điều tra viên là cần thiết, không thể 
thiếu trong hoạt động điều tra mọi vụ án 
hình sự.

Vì vậy cần bổ sung vào khoản 2, Điều 
37 BLTTHS năm 2015 như sau: 

“...
2. Điều tra viên phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó 
Thủ trưởng Cơ quan điều tra về hành vi, 
quyết định của mình.

Điều tra viên có quyền kiến nghị với 
Thủ trưởng Cơ quan điều tra về quyết định 
đối với những biện pháp điều tra thuộc 
thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều 
tra. Trong trường hợp không nhất trí với 
quyết định, lệnh của Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra thì Điều tra viên vẫn phải chấp 
hành quyết định, lệnh đó nhưng có quyền 
khiếu nại lên Thủ trưởng Cơ quan điều 
tra cấp trên trực tiếp”.

Luận giải, xác định, làm rõ hoạt 
động của Điều tra viên trong tố tụng 
hình sự theo BLTTHS năm 2015 có ý 
nghĩa quan trọng đối với quá trình giải 
quyết vụ án hình sự. Từ đó, đề xuất đưa 
ra những sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, 
quyền hạn của Điều tra viên theo hướng 
tăng cường và mở rộng thẩm quyền so 
với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ 
quan điều tra trong BLTTHS năm 2015 
là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu cải 
cách tư pháp và phòng, chống tội phạm 
trong thời gian tới./.


